
TT Nội dung Dự toán
Văn bản 

giao nhiệm vụ
Ghi chú

1 2 3 4 5

TỔNG CỘNG (=I+II) 29.000.000.000

I
CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI 

(LOẠI 370-KHOẢN 398)
28.000.000.000

1
Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp 

pháp lý 
24.338.000.000

1.1 Văn phòng Cục 24.338.000.000

a Kinh phí thực hiện tự chủ

b Kinh phí không thực hiện tự chủ 24.338.000.000

Dự án 8: Nâng cao khả năng tiếp cận, thụ hưởng về 

dịch vụ trợ giúp pháp lý chất lượng và giáo dục 

pháp luật trong phòng, chống ma túy 

(Mã chương trình mục tiêu 0060-0068)

24.338.000.000

QĐ số 105/QĐ-

PB&TG ngày 

20/6/2026

2 Cục Bổ trợ Tư pháp 180.000.000

a Kinh phí thực hiện tự chủ

b Kinh phí không thực hiện tự chủ 180.000.000

Dự án 8: Nâng cao khả năng tiếp cận, thụ hưởng về 

dịch vụ trợ giúp pháp lý chất lượng và giáo dục 

pháp luật trong phòng, chống ma túy 

(Mã chương trình mục tiêu 0060-0068)

180.000.000

QĐ số 162/QĐ-

BTTP ngày 

22/6/2026

3 Đại học Luật Hà Nội 2.257.000.000

a Kinh phí thường xuyên giao tự chủ

b Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ 2.257.000.000

Dự án 8: Nâng cao khả năng tiếp cận, thụ hưởng về 

dịch vụ trợ giúp pháp lý chất lượng và giáo dục 

pháp luật trong phòng, chống ma túy 

(Mã chương trình mục tiêu 0060-0068)

2.257.000.000

QĐ số 1203/QĐ-

ĐHLHN ngày 

16/6/2026

4 Học viện Tư pháp 1.225.000.000

a Kinh phí thực hiện tự chủ

b Kinh phí không thực hiện tự chủ 1.225.000.000

Dự án 8: Nâng cao khả năng tiếp cận, thụ hưởng về 

dịch vụ trợ giúp pháp lý chất lượng và giáo dục 

pháp luật trong phòng, chống ma túy 

(Mã chương trình mục tiêu 0060-0068)

1.225.000.000

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BTP ngày       tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Đơn vị: Đồng

   BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục III

THUYẾT MINH PHÂN BỔ KINH PHÍ 

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG MA TÚY ĐẾN NĂM 2030
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TT Nội dung Dự toán
Văn bản 

giao nhiệm vụ
Ghi chú

1 2 3 4 5

II
CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ 

(LOẠI 280-KHOẢN 338)
1.000.000.000

1
Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp 

pháp lý 
1.000.000.000

1.1 Văn phòng Cục 1.000.000.000

a Kinh phí thực hiện tự chủ

b Kinh phí không thực hiện tự chủ 1.000.000.000

Dự án 9: Quản lý, giám sát, đánh giá Chương trình  

(Mã chương trình mục tiêu 0060-0069)
1.000.000.000

QĐ số 105/QĐ-

PB&TG ngày 

20/6/2026
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